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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu của cuộc cách mạng thời đá mới?

A. Con người không chỉ biết hái lượm, săn bắt mà đã biết trồng trọt và chăn nuôi.
B. Công cụ sản xuất bằng kim loại đã trở nên phổ biến.
C. Con người đã biết dùng đồ trang sức để làm đẹp.
D. Xuất hiện một số loại nhạc cụ như sáo bằng xương, đàn đá, trống bịt da.
A. bầy người nguyên thủy.
C. bộ lạc.

B.  thị tộc.
D. xã hội cổ đại.

Câu 3. Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập khi

A. quan hệ vua tôi được xác lập.
B. quan hệ bóc lột của quý tộc đối với nông dân công xã được xác lập.
C. vua Tần xưng là Hoàng đế.
D. quan hệ bóc lột địa tô của địa chủ đối với nông dân lĩnh canh được xác lập. Câu 4. Tác động kinh tế lớn nhất của việc phát minh ra công cụ bằng kim khí là
A. con người có thể khai phá những vùng đất mới.
B. năng suất lao động tăng lên.
C. tạo ra được một lượng sản phẩm thừa thường xuyên.
D. đúc sắt trở thành ngành sản xuất quan trọng.
Câu 5. Đầu công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ và mở ra một thời kì phát triển cao và rất

đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là

A. Vương triều A- sô- ca.
C. Vương triều Hác- sa.

B.  Vương triều Gúp- ta.
D. Vương triều Hậu Gúp- ta.

Câu 6. Cư dân sống trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi sinh sống chủ yếu bằng nghề gì?

A. Sản xuất thủ công nghiệp.
C. Buôn bán.

B.  Nông nghiệp trồng lúa nước.
D. Đánh bắt thủy sản.

Câu 7. Vai trò của đàn ông và đàn bà có sự thay đổi như thế nào khi gia đình phụ hệ xuất hiện?

A. Đàn bà có vai trò quyết định.
B. Đàn ông và đàn bà có vai trò như nhau.
C. Đàn ông đóng vai trò trụ cột và giành lấy quyền quyết định trong gia đình.
D. Đàn bà giúp việc trong gia đình.
A. cái nôi của nền văn minh nhân loại.
B. có nhiều đóng góp cho nhân loại về chữ viết và toán học.
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C. có nhiều đóng góp cho nhân loại về khoa học và nghệ thuật.
D. thể hiện rõ tính tập quyền, chuyên chế của nhà nước cổ đại phương Đông. Câu 9. Đặc điểm nổi bật nhất của chế độ phong kiến dưới thời Đường là
A. đẩy mạnh phát triển kinh tế.
B. bộ máy cai trị hoàn chỉnh.
C. chế độ phong kiến đạt đến đỉnh cao.
D. đẩy mạnh xâm lược để mở rộng lãnh thổ. Câu 10. Di cốt người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
A. Đông Phi, Gia- va và Bắc Kinh.
C. Tây Á, Bắc Á và Bắc Âu.

B.  Đông Phi, Tây Á và Bắc Âu.
D. Tây Á, Trung Á và Bắc Mĩ.

Câu 11. Trong xã hội chiếm nô ở vùng Địa Trung Hải, đâu là thứ hàng hóa quan trọng bậc nhất?

A. Lương thực.
C. Hàng thủ công.

B.  Thủy hải sản.
D. Nô lệ.

Câu 12. Đâu là ý giải thích đúng nhất lí do A- cơ- ba vị vua thứ tư của vương triều Mô- gôn được nhân dân Ấn Độ tôn vinh là Đấng Chí tôn?

A. Ông xây dựng khối hòa hợp dân tộc, hòa hợp tôn giáo.
B. Ông định ra mức thuế hợp lí, thống nhất các đơn vị đo lường.
C. Ông khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động sáng tạo văn hóa, nghệ thuật.
D. Ông thi hành những chính sách tích cực giúp Ấn Độ đạt được bước phát triển mới. Câu 13. Hạn chế lớn nhất về chữ viết của người phương Đông cổ đại là
A. chất liệu để viết chữ rất khó tìm.
B. chữ có quá nhiều hình, nét, kí hiệu nên khả năng phổ biến bị hạn chế.
C. các kí hiệu, hình nét không ổn định mà luôn thay đổi.
D. chỉ để biên soạn các bộ kinh, không có khả năng ứng dụng trong thực tế.
Câu 14. Các nhà toán học nước nào đã đưa ra những định lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao?

A. Rô- ma.
C. Trung Quốc.

B.  Hi Lạp.
D. Ấn Độ.

Câu 15. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm của loài vượn cổ?

A. Sống cách đây khoảng 6 triệu năm.
C. Hai tay được tự do dùng để cầm nắm.

B.  Có thể đứng và đi bằng hai chân.
D. Não đã hình thành trung tâm phát ra tiếng nói.

Câu 16. Người đặt nền móng cho việc nghiên cứu sử học một cách độc lập ở Trung Quốc là

A. Tư Mã Thiên.
C. Thi Nại Am.

B.  La Quán Trung.
D. Ngô Thừa Ân.

Câu 17. Nền văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô- ma hình thành và phát triển không dựa trên cơ sở nào sau đây?

A. Nghề nông trồng lúa tương đối phát triển.
B. Nền sản xuất thủ công nghiệp phát triển cao.
C. Thể chế dân chủ tiến bộ.
D. Hoạt động thương mại rất phát triển.
A. giáo lí của đạo Phật.
C. những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ.

B.  giáo lí của đạo Hồi.
D. giáo lí của Nho giáo.

A. Trái đất có hình đĩa dẹt và mặt trời chuyển động quanh trái đất.
B. Trái đất có hình quả cầu tròn và trái đất chuyển động quanh mặt trời.
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C. Trái đất có hình quả cầu tròn và mặt trời chuyển động quanh trái đất.
D. Trái đất có hình đĩa dẹt và trái đất chuyển động quanh mặt trời.
Câu 20. Nguyên nhân chính dẫn đến sự liên kết hình thành nên các quốc gia cổ đại phương Đông là do

A. nhu cầu tự vệ chống lại các thế lực xâm lăng từ bên ngoài.
B. nhu cầu phát triển kinh tế nói chung.
C. nhu cầu đoàn kết chống thú dữ.
D. nhu cầu trị thủy và xây dựng các công trình thủy lợi.
II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (3điểm) Hãy trình bày vai trò của các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông.

Câu 2. (2điểm) Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng

đến những nơi nào?
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Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Lịch sử

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 Điểm) (Mỗi câu tương ứng với 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	B
	B
	C
	A
	C
	A
	D
	D
	B
	B
	D
	A
	A
	C
	C
	D


 II. PHẦN TỰ LUẬN (5 Điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Vai trò của các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông
	3 Điểm

	               
	* Quý tộc
- gồm: vua, quan lại, chủ ruộng đất, tăng lữ.

- Có nhiều của cải và quyền thế...

- Cuộc sống sung sướng...

- Bóc lột nông dân công xã và nô lệ...

* Nông dân công xã
+ Là bộ phận đông đảo nhất.

+ Là lực lượng sản xuất chính trong xã hội...

+ Có trách nhiệm nộp một phần hoa lợi cho nhà nước...

+ Làm việc không công cho quý tộc.

* Nô lệ
+ Nguồn gốc: tù binh và nông dân nghèo không trả được nợ.

+ Là tầng lớp thấp nhất trong xã hội...

+ Làm những công việc nặng nhọc, hầu hạ quý tộc.
	1đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1đ
0,25
0,25đ
0,25đ
0,25đ
1đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
 
	Những yếu tố văn hóa truyền thống nào của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên ngoài và ảnh hưởng đến những nơi nào?
	2 Điểm

	        
	*Những yếu tố văn hóa truyền thống của Ấn Độ có ảnh hưởng ra bên
ngoài
- Phật giáo và Hinđu giáo.

- Nghệ thuật, kiến trúc: Đền chùa, lăng mộ...

- Chữ viết: Chữ Phạn...

* Ảnh hưởng đến: Trung Quốc, Việt Nam, và một số nước khu vực Đông Nam Á...
	1đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
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